
Tại sao tôi nhận được báo cáo này?
Nước mà Sở Thủy Cục Sunrise cung cấp cho khách 
hàng phải trải qua quá trình kiểm tra và giám sát 
nghiêm ngặt trước khi được cung cấp cho quý vị. Báo 
cáo chất lượng nước hàng năm này, theo quy định của 
Đạo Luật Nước Uống An Toàn năm 1996, cung cấp 
thông tin về nguồn nước của quý vị và các xét nghiệm 
về nguồn nước đó. Dữ liệu hiển thị trong các bảng có 
trong báo cáo này là kết quả của các xét nghiệm được 
thực hiện trong năm 2024, trừ khi có chú thích khác.

Sở Thủy Cục Sunrise tự hào báo cáo rằng nước 
cung cấp cho khách hàng của chúng tôi trong suốt 
năm 2024 đã đáp ứng hoặc vượt quá mọi quy định 
về nước uống của tiểu bang và liên bang. Chúng 
tôi không ngừng nỗ lực cung cấp nước máy an 
toàn, đáng tin cậy và chất lượng cao cho khách 
hàng theo cách tiết kiệm chi phí nhất có thể.

Nước Quý Vị Uống
Hệ thống phân phối nước của Sở Thủy Cục Sunrise 
bao gồm hơn 250 dặm đường ống và hơn 18.000 
kết nối dịch vụ có đồng hồ đo. Đường ống phân 
phối chính có kích thước từ 6 inch đến 8 inch và 
cung cấp nước được vận chuyển vào hệ thống 
bằng các đường ống truyền tải lớn hơn. Nước được 
bơm đến 14 hồ chứa khác nhau ở các độ cao khác 
nhau, nằm rải rác khắp địa bàn của Sở Thủy Cục 
Sunrise. Hệ thống cung cấp nước nhờ trọng lực, 
áp suất nước được tạo ra do độ cao giảm từ các hồ 
chứa đến điểm sử dụng.
Hệ thống truyền tải tại Sở Thủy Cục Sunrise bao 
gồm một chuỗi đường ống truyền tải chính từ 12 
đến 24 inch và 16 trạm bơm. Nước được cung cấp 
liên tục đến hệ thống truyền tải của Sở Thủy Cục 
Sunrise từ các nhà máy xử lý của liên minh Nhà 
Cung Cấp Nước Sông Clackamas và Ủy Ban Nước 
Quận North Clackamas trên Sông Clackamas. Nước 
cũng được khai thác từ các giếng của Sở Thủy Cục 
Sunrise nằm ở khu vực Damascus trong thời gian 
sử dụng nước cao điểm.
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Sở Thủy Cục Sunrise được quản lý bởi Hội Đồng Ủy Viên 
gồm bảy thành viên được bầu theo vùng từ cộng đồng 
địa phương. Sở Thủy Cục Sunrise phục vụ một khu vực 
có diện tích khoảng 21 dặm vuông, bao gồm Thành Phố 
Happy Valley, các cộng đồng Carver và Damascus, và 
các khu vực ở Quận Clackamas chưa hợp nhất. 
Ban quản lý và đội ngũ nhân viên của Sở Thủy Cục 
Sunrise nỗ lực đảm bảo khách hàng nhận được giá trị 
tuyệt vời trong dịch vụ nước. Chúng tôi không ngừng 
tìm cách tăng hiệu quả và giảm chi phí để giữ mức giá 
thấp nhất có thể. Chúng tôi rất tự hào về đội ngũ nhân 
viên tận tụy chuyên nghiệp của mình. Cung cấp dịch vụ 
khách hàng vượt trội là trọng tâm của tổ chức và đội 
ngũ nhân viên của chúng tôi thực hành nguyên tắc đó 
mỗi ngày.
Chúng tôi khuyến khích người dân tham gia và đóng 
góp trong các quyết định của cộng đồng liên quan đến 
nước uống. Các cuộc họp hội đồng hàng tháng thường 
kỳ được lên lịch vào thứ Tư của tuần thứ tư mỗi tháng 
lúc 6 giờ chiều tại 17563 SE Armstrong Court, Happy 
Valley, OR 97015. Người dân được hoan nghênh tham 
dự trực tiếp hoặc thông qua truy cập từ xa. Vui lòng 
xem trang web của chúng tôi tại www.sunrisewater.
com để biết thêm thông tin, Chương Trình Nghị Sự Hội 
Đồng, và Biên Bản Cuộc Họp.

Chất Lượng
Báo Cáo

2025

Dựa trên dữ liệu từ năm theo lịch 2024

PWS ID# 41-00635

Nước Uống

https://goldstreetdesigns.com/


Lưu ý cho Người có Lo Ngại Đặc Biệt về 
Sức Khỏe
Một số người có thể dễ bị tổn thương do các chất gây ô 
nhiễm trong nước uống hơn so với người bình thường 
nói chung.
Người bị suy giảm miễn dịch chẳng hạn như người 
mắc bệnh ung thư đang làm hóa trị liệu, người được 
ghép tạng, người mắc bệnh HIV/AIDS hoặc các rối loạn 
hệ miễn dịch khác, một số người già, và trẻ sơ sinh có 
thể đặc biệt có rủi ro bị lây nhiễm. Những người này 
nên xin tư vấn về nước uống từ nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe của họ. Nguyên tắc hướng dẫn của 
EPA/CDC về các biện pháp thích hợp để giảm rủi ro lây 
nhiễm Cryptosporidium và các chất gây ô nhiễm khác 
từ vi sinh vật được cung cấp từ Đường Dây Nóng về 
Nước Uống An Toàn theo số 800-426-4791.

Giới Thiệu Về Báo Cáo Này
Để đảm bảo nước máy an toàn để uống, Cơ Quan Bảo 
Vệ Môi Trường (EPA) đưa ra quy định hạn chế số lượng 
chất gây ô nhiễm nhất định trong nước được cung cấp 
bởi hệ thống nước công cộng. Chương Trình Nước Uống 
của Cơ Quan Y Tế Oregon có trách nhiệm giám sát việc 
tuân thủ của các nhà cung cấp nước trong tiểu bang.
Ở mức hợp lý tất cả nước uống, kể cả nước đóng chai, 
có thể được dự kiến có chứa ít nhất một lượng nhỏ một 
số chất gây ô nhiễm. Nước có các chất gây ô nhiễm 
không nhất thiết nghĩa là nước có rủi ro về sức khỏe. 
Để biết thêm thông tin về chất gây ô nhiễm và các tác 
động tiềm ẩn đến sức khỏe, gọi đến Đường Dây Nóng 
về Nước Uống An Toàn của EPA theo số 800-426-4791.

Giới Thiệu Về Chất Gây Ô Nhiễm 
Các nguồn nước uống, cả nước máy và nước đóng chai, 
bao gồm các nguồn nước mặt như sông, suối, hồ, hồ 
chứa và nguồn nước ngầm (giếng). Khi di chuyển qua 
mặt đất hoặc trên bề mặt, nước hòa tan các khoáng 
chất và trong một số trường hợp, chất hoạt động có 
trong tự nhiên. Nước cũng có thể hấp thụ các chất do 
hoạt động của con người hoặc động vật.
Các chất gây ô nhiễm có thể có trong nguồn nước 
bao gồm:

Các chất gây ô nhiễm từ vi sinh vật, chẳng hạn 
như vi rút và vi khuẩn, có thể đến từ nhà máy xử 
lý nước thải, hệ thống tự hoại, hoạt động chăn 
nuôi nông nghiệp, chất thải vật nuôi, và động vật 
hoang dã.
Các chất gây ô nhiễm vô cơ, chẳng hạn như 
muối và kim loại, có thể có trong tự nhiên hoặc 
do nước mưa chảy tràn ở đô thị, nước thải công 
nghiệp hoặc nước thải sinh hoạt, sản xuất dầu 
khí, khai thác mỏ hoặc canh tác.
Thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ, từ nhiều nguồn 
khác nhau như nông nghiệp, nước mưa chảy tràn 
và mục đích sử dụng dân dụng.
Hóa chất hữu cơ, cả tổng hợp và dễ bay hơi, là sản 
phẩm phụ của các quy trình công nghiệp và sản 
xuất dầu mỏ, và cũng có thể đến từ các trạm xăng, 
nước mưa chảy tràn ở đô thị và hệ thống tự hoại.
Phóng xạ, có thể có trong tự nhiên hoặc có thể 
do hoạt động khai thác dầu khí và khai thác mỏ.

UCMR-5
Mỗi năm năm, EPA Hoa Kỳ lại cập nhật danh sách các 
chất được xác định có thể bị kiểm soát đặc biệt. Các 
chất này được gọi là "chất gây ô nhiễm mới". Để hiểu 
rõ hơn về mức độ phổ biến của các chất này trong 
môi trường, EPA Hoa Kỳ chỉ đạo các công ty cung 
cấp nước uống công cộng lấy mẫu và báo cáo về các 
chất này, như một phần của Quy Tắc Giám Sát Chất 
Gây Ô Nhiễm Chưa Được Kiểm Soát Đặc Biệt (UCMR). 
Vòng thứ năm của UCMR (UCMR-5) bao gồm 29 chất 
per- và polyfluoroalkyl (hay PFAS) và liti. Hợp chất 
PFAS được phân loại chung là "hóa chất vĩnh cửu" và 
thường có trong nhiều sản phẩm thương mại, bao 

gồm chất tẩy rửa gia dụng, đồ nấu nướng chống 
dính, chất chống bám bẩn, bọt chữa cháy và một số 
sản phẩm khác.
Các mẫu lấy gần đây cho thấy một trong các hợp 
chất PFAS (axit perfluorooctanesulfonic hay PFOS) 
hiện diện trong một trong các giếng của chúng tôi và 
có liti trong một giếng khác. Nước từ các giếng này 
hòa trộn với nước từ các nguồn nước khác của chúng 
tôi trước khi đến với khách hàng, tạo ra nước thành 
phẩm không có nồng độ PFOS có thể phát hiện được 
và nồng độ liti thấp hơn.

Thẩm Định Nguồn Nước
Sông Clackamas là nguồn nước chính do Sở Thủy Cục 
Sunrise phân phối. Bản cập nhật Thẩm Định Nguồn 
Nước đã được hoàn thành cho Sông Clackamas  
vào năm 2019. Quý vị có thể xem thông tin này tại  
www.sunrisewater.com/Source_Water_Assessment_2019.

Nguồn Nước Của Chúng Tôi
Sông Clackamas khởi nguồn từ độ cao 4.909 foot 
trên sườn tây của Rặng Cascade trong Rừng Quốc 
Gia Mt. Hood. Bốn mươi bảy dặm của con sông 
này được liên bang bảo vệ như một phần của Hệ 
Thống Sông Hoang Dã và Thắng Cảnh Quốc Gia.
Lưu Vực Sông Clackamas là nơi thoát nước cho 
gần 940 dặm vuông rừng, đồng cỏ trên núi, đất 
nông nghiệp, khu dân cư ngoại ô, và khu công 
nghiệp nhẹ trước khi hòa vào Sông Willamette. 
Nhờ vào Sông Clackamas mà hơn 300.000 người 
dân Oregon có nước uống chất lượng cao, thủy 
điện, và giải trí ngoài trời.
Sở Thủy Cục Sunrise cam kết bảo tồn và bảo 
vệ Sông Clackamas và tham gia tích cực trong 
liên minh Nhà Cung Cấp Nước Sông Clackamas 
(CRWP). CRWP là liên minh các nhà cung cấp nước 
uống tận tụy thúc đẩy sức khỏe và sự bền vững 
của Lưu Vực Sông Clackamas bằng cách xác định, 
giảm thiểu và ngăn ngừa suy thoái hệ sinh thái để 
đảm bảo cung cấp nước uống chất lượng cao cho 
cộng đồng. Để biết thêm thông tin về CRWP, truy 
cập: www.clackamasproviders.org



Kết Quả Lấy Mẫu
Các bảng trong báo cáo này thể hiện kết quả phân tích chất lượng nước của chúng tôi. Tất cả chất gây ô nhiễm 
được kiểm soát đặc biệt được phát hiện trong nước, ngay cả ở mức độ nhỏ nhất, đều được liệt kê ở đây. Các 
kết quả này được tổng hợp từ các xét nghiệm do các phòng thí nghiệm được chứng nhận thực hiện cho Sở 
Thủy Cục Sunrise, Ủy Ban Nước Quận North Clackamas và liên minh Nhà Cung Cấp Nước Sông Clackamas. Đọc 
các định nghĩa được liệt kê bên cạnh bảng sẽ giúp quý vị hiểu Dữ Liệu Chất Lượng Nước.

Các Chất Gây Ô Nhiễm Được Phát Hiện Tại Đầu Giếng

Chất Gây 
Ô Nhiễm

Đơn 
Vị MCL MCLG Mức Độ Phát Hiện 

Cao Nhất Phạm Vi Nguồn 
Chính Vi Phạm?

CHẤT GÂY Ô NHIỄM VÔ CƠ

Flo (2023) Ppm 4 4 1.5 0 - 1.5 Không

Bari (2023) Ppm 2 2 0.0166 0.0033 - 0.0166 Không

Nitrat 
(dưới dạng Nitơ) Ppm 10 10 2.03 0.114 - 2.03 Không

Nitrit 
(dưới dạng Nitơ) 
(2023)

Ppm 1 1 0.0997 0-0.0997 Không

Liti Ppb N/A N/A 49.1 0 – 49.1 Không

PFOS ppt 4 N/A 4.3 0 - 4.3 Không

Các Chất Gây Ô Nhiễm Được Phát Hiện tại Nhà Máy Xử Lý Nước trong Nước Đã Xử Lý

Độ Đục NTU TT N/A 0.66 0.02 - 0.66 Không

CHẤT GÂY Ô NHIỄM VÔ CƠ

Bari Ppm 2 2 0.00320 0.00246 - 0.00320 Không

Nitrat Ppm 10 10 0.438 0 - 0.438 Không

Các Chất Gây Ô Nhiễm Được Phát Hiện trong Hệ Thống Phân Phối

Chất Gây 
Ô Nhiễm

Đơn 
Vị MCL MCLG Mức Độ Phát 

Hiện Phạm Vi Nguồn 
Chính Vi Phạm?

CHẤT GÂY Ô NHIỄM VÔ CƠ

Đồng (2023) Ppm AL=1.3 1.3 0.065 (phần 
trăm thứ 90) 0 - 0.081 Không

Chì (2023) Ppb AL=15 0 3 (phần trăm 
thứ 90) 0 - 14 Không

SẢN PHẨM PHỤ CỦA QUÁ TRÌNH KHỬ TRÙNG

TTHM (Tổng 
Trihalometh-
anes)

Ppb 80 N/A
47.3 (Trung 
Bình Theo Vị 
Trí Cao Nhất)

15.6 - 65.6 Không

HAA5 (Axit 
Haloacetic) Ppb 60 N/A

35.9 (Trung 
Bình Theo Vị 
Trí Cao Nhất)

0 - 56.2 Không

Clo Ppm MRDL=4 MRDLG=4 0.77 (Trung 
bình) 0.11 - 1.41 Không

Chì trong Nước Uống
Tuân thủ Quy Tắc về Chì và Đồng Đã Hiệu Chỉnh của Tiểu Bang Oregon, Sở Thủy Cục 
Sunrise đã hoàn thành kiểm kê sơ bộ các đường ống dịch vụ dân dụng và thương mại. 
Kết quả cho thấy không có đường ống dịch vụ nào bằng chì trong hệ thống của chúng 
tôi. Các phương pháp chúng tôi sử dụng để phân loại đường ống dịch vụ là không chứa 
chì đã được Cơ Quan Y Tế Oregon phê duyệt và quy định, bao gồm nhưng không giới 
hạn ở - kiểm tra tại chỗ, xem xét tài liệu lịch sử và phân tích thống kê.
Ngoài ra, nước do Sở Thủy Cục Sunrise cung cấp đã được kiểm tra hàm lượng chì và 
được xác định là tuân thủ các quy định. Trong hệ thống của Sunrise, 45 ngôi nhà đã 
được kiểm tra và không có ngôi nhà nào vượt quá mức hành động vào năm 2023. 
Nếu có trong nước uống, hàm lượng chì cao có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm 
trọng, đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Chì trong nước uống chủ yếu đến 
từ các vật liệu và thành phần liên quan đến đường ống dịch vụ và hệ thống ống nước 
gia đình. Sở Thủy Cục Sunrise chịu trách nhiệm cung cấp nước uống chất lượng cao 
nhưng không thể kiểm soát chủng loại vật liệu đa dạng được sử dụng trong các thành 
phần của hệ thống ống nước. Khi nước của quý vị đứng yên trong vài giờ, quý vị có thể 
giảm thiểu khả năng phơi nhiễm chì bằng cách xả vòi trong 30 giây trước khi sử dụng 
nước để uống hoặc nấu ăn. Nếu quý vị lo ngại về chì trong nước uống của mình, quý vị 

có thể muốn xét nghiệm nước. Thông tin 
về chì trong nước uống, phương pháp xét 
nghiệm và các bước quý vị có thể thực 
hiện để giảm thiểu phơi nhiễm có sẵn từ 
Đường Dây Nóng về Nước Uống An Toàn 
tại hoặc tại www.epa.gov/safewater/lead. 
• Chỉ sử dụng nước lạnh để nấu ăn, uống 

và pha sữa bột cho trẻ em. 
• Chỉ sử dụng chất hàn không chứa chì 

khi sửa chữa hệ thống ống nước. 
• Sử dụng vòi nước và thiết bị ống nước 

được chứng nhận NSF.  
Truy cập www.nsf.org để biết thêm 
thông tin về vòi nước và thiết bị ống 
nước được chứng nhận.

Nguồn ô nhiễm
 Xói mòn trầm tích tự nhiên

 Nước chảy tràn trên đất

 Nước tiết ra từ nhà máy phân bón 
và nhôm

 Nước chảy từ việc sử dụng phân 
bón; rò rỉ từ bể phốt, đường ống 
thoát nước

 Ăn mòn hệ thống ống nước gia 
đình

 Sản phẩm phụ của việc khử trùng 
nước uống

 Phụ gia nước dùng để kiểm soát vi 
khuẩn

 Khu công nghiệp hoặc bãi chôn 
lấp, xử lý nước thải

 Nước tiết ra từ chất thải trong quá 
trình khoan

 Bọt chữa cháy

Định nghĩa
Mức Hành Động (AL)
Nồng độ chất gây ô nhiễm mà nếu bị vượt quá sẽ 
kích hoạt quá trình xử lý hoặc các yêu cầu khác mà hệ 
thống nước phải tuân theo

Axit Haloacetic (HAA5)
Các sản phẩm phụ của quá trình xử lý được hình thành 
khi chất khử trùng clo kết hợp với chất hữu cơ trong 
nước nguồn. Vì clo rất quan trọng đối với quá trình khử 
trùng, HAA5 sẽ có trong nước uống nhưng được các 
công ty cấp nước theo dõi rất chặt chẽ

Phần Triệu (ppm) hoặc Miligam Trên Lít (mg/l)
Một đơn vị đo nồng độ của một chất trong một thể tích 
nước nhất định. Một phần triệu tương ứng với một xu 
trong $10.000

Phần Tỷ (ppb) hoặc Microgam Trên Lít (µg/l) 
Một đơn vị đo nồng độ thậm chí còn nhỏ hơn. Một 
phần tỷ tương ứng với một xu trong $10.000.000

Phần Nghìn Tỷ (ppt) hoặc Nanogam Trên Lít (ng/l)
Một đơn vị đo nồng độ thậm chí còn nhỏ hơn. 
Một phần nghìn tỷ tương ứng với một xu trong 
$10.000.000.000

Mức Độ Chất Gây Ô Nhiễm Tối Đa (MCL)
Mức độ cao nhất của một chất gây ô nhiễm được phép 
có trong nước uống. MCL được thiết lập càng gần với 
MCLG càng tốt bằng cách sử dụng công nghệ xử lý tốt 
nhất hiện có

Mục Tiêu về Mức Độ Chất Gây Ô Nhiễm Tối Đa 
(MCLG)
Mức độ của một chất gây ô nhiễm trong nước uống 
mà nếu ở dưới mức đó thì không có rủi ro đã biết hoặc 
dự kiến với sức khỏe. MCLG cho phép có một biên an 
toàn

Mức Độ Chất Khử Trùng Tồn Dư Tối Đa (MRDL)
Mức độ cao nhất của chất khử trùng được phép có 
trong nước uống. Có bằng chứng thuyết phục rằng 
cần bổ sung chất khử trùng để kiểm soát các chất gây 
ô nhiễm từ vi sinh vật

Mục Tiêu Mức Độ Chất Khử Trùng Tồn Dư Tối Đa 
(MRDLG)
Mức độ của một chất khử trùng trong nước uống mà 
nếu ở dưới mức đó thì không có rủi ro đã biết hoặc dự 
kiến ​​với sức khỏe. MRDLG không phản ánh lợi ích của 
việc sử dụng chất khử trùng để kiểm soát các chất gây 
ô nhiễm từ vi sinh vật 

Đơn Vị Độ Đục Khuếch Tán (NTU)
Một đơn vị đo các hạt trong nước

Không Phát Hiện (ND)
Không phát hiện mức độ nào

Tổng Trihalomethanes (TTHM)
Các sản phẩm phụ của quá trình xử lý được hình thành 
khi chất khử trùng clo kết hợp với chất hữu cơ trong 
nước nguồn. Vì clo rất quan trọng đối với quá trình khử 
trùng nên TTHM sẽ có trong nước uống nhưng được 
các công ty cấp nước theo dõi rất chặt chẽ

Kỹ Thuật Xử Lý (TT)
Một quy trình bắt buộc nhằm giảm mức độ của một 
chất gây ô nhiễm trong nước uống

Clo
Bổ sung một lượng nhỏ clo sẽ bảo vệ khách hàng của 
chúng tôi khỏi các sinh vật gây bệnh. Theo luật, chúng 
tôi phải bổ sung chất khử trùng để đáp ứng các yêu 
cầu của tiểu bang và liên bang về nước uống an toàn

Radon
Radon là một loại khí phóng xạ tự nhiên có trong đất 
mà quý vị không thể cảm nhận bằng thị giác, khứa 
giác, và vị giác. EPA chưa ban hành tiêu chuẩn để kiểm 
tra radon. Sở Thủy Cục Sunrise hiện không kiểm tra 
radon. Phần lớn nguồn cung cấp nước của chúng tôi 
đến từ nguồn nước mặt, vì vậy nồng độ radon tự nhiên 
thấp vì khí này tự nhiên phân tán vào không khí

Độ Đục
Bản thân độ đục không phải là chất gây ô nhiễm, mà là 
chỉ báo về khả năng có vi sinh vật. Ở mức dưới 1 NTU, 
các rủi ro liên quan đến độ đục được giảm thiểu thông 
qua các phương pháp khử trùng đã được phê duyệt


